	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 2688/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 02  tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chỉ tiêu vốn vay giải quyết việc làm
 năm 2006 của huyện Quỳnh Nhai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09 tháng 12 năm 2006 của liên Bộ: Lao động - TB và XH, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia giải quyết việc làm;

Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2006;

Xét đề nghị của Sở Lao động - TB và XH tại Tờ trình số 660/TTr-BCĐ ngày 18 tháng 10 năm 2006 về việc phê duyệt vốn vay giải quyết việc làm đợt 15,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Chủ dự án: Bà Điêu Thị Duy - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La chỉ tiêu sử dụng vốn vay thuộc nguồn vốn thu hồi Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm huyện Mai Sơn năm 2006 như sau:

- Số tiền cho vay: 220.000.000,00 đồng (Hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn).
- Số hộ: 25 hộ vay (Có danh sách 01 trang kèm theo).

- Lãi suất cho vay: 0,65% tháng.

- Thời hạn cho vay: 
+ 36 tháng: 58.000.000,00 đồng.

+ 24 tháng: 76.000.000,00 đồng.
+ 12 tháng: 86.000.000,00 đồng.
- Phương án sử dụng tiền vay: Nuôi 16 con bò sinh sản; 47 con lợn nái; 100 con gia cầm; Mua sắm máy móc thiết bị và kinh doanh dịch vụ: 76.000.000,00 đồng; Tạo việc làm cho 41 lao động.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cho vay và thu hồi vốn theo quy định hiện hành, đảm bảo phát huy hiệu quả vốn vay.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc Sở: Lao động - TBXH, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Chủ dự án và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                 

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;    

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 12b.


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Toa


DANH SÁCH HỘ VAY VỐN QUỸ QG VỀ VIỆC LÀM

(Kèm theo Quyết định số 2688/QĐ-UB ngày 02  tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La)
 













ĐVT: Tr.đồng

	S

TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số LĐ
hiện có
	Có đối
tượng
	Số vốn
hiện có
	Số vốn
xin vay
	Kết quả xét duyệt

	
	
	
	
	
	
	
	Số vốn
duyệt
	Nội dung sử dụng
	Thời hạn
	Tạo VL và 
thêm mới

	1
	Đỗ Thị Dinh
	Xóm 3 - Mường Chiên
	3
	TVL
	
	10
	10
	Kinh doanh dịch vụ
	12
	2

	2
	Cao Thị Đảm
	Xóm 7 - Mường Chiên
	2
	TVL
	
	15
	10
	Kinh doanh dịch vụ
	12
	2

	3
	Lê Thị Nguyên Hương
	Xóm 1 - Mường Chiên
	2
	TVL
	
	10
	10
	Kinh doanh dịch vụ
	12
	2

	4
	Trần Thị Hường
	Xóm 1 - Mường Chiên
	2
	TVL
	
	10
	8
	Nuôi 10 con lợn thịt
	12
	1

	5
	Trần Trọng Đoàn
	Xóm 1 - Mường Chiên
	2
	BĐXN
	
	30
	8
	Nuôi 10 con lợn thịt
	12
	1

	6
	Lù Thị Thương
	Xóm 1 - Mường Chiên
	1
	TVL
	
	10
	8
	Kinh doanh dịch vụ
	12
	1

	7
	Trần Văn Kiên
	Xóm 7 - Mường Chiên
	1
	TVL
	
	20
	8
	Sửa chữa xe máy
	12
	1

	8
	Điêu Chính Cậu
	Xóm 1 - Mường Chiên
	3
	111
	0,5
	12
	10
	Nuôi 100 con vịt và ngan
	12
	2

	9
	Lò Văn Hiếng
	Xóm 5 - Mường Chiên
	3
	TVL
	
	30
	10
	Kinh doanh dịch vụ
	12
	2

	10
	Lù Văn Chượng
	Xóm 6 - Mường Chiên
	2
	TVL
	1
	4
	4
	Nuôi 6 con lợn thịt
	12
	1

	11
	Điêu Chính Bình
	Xóm 1 - Mường Chiên
	2
	TVL
	
	7
	7
	Nuôi 2 con lợn nái
	24
	1

	12
	Đặng Thái Học
	Xóm 5 - Mường Chiên
	3
	TVL
	1
	15
	10
	Nuôi 3 con lợn nái
	24
	2

	13
	Điêu Thị Hặc
	Xóm 8 - Mường Chiên
	4
	GĐLS
	
	10
	9
	Nuôi 3 con lợn nái
	24
	2

	14
	Điêu Thị Lệ Thuý
	Xóm 8 - Mường Chiên
	2
	TVL
	2,5
	15
	10
	Nuôi 4 con lợn nái
	24
	2

	15
	Lò Anh Tuấn
	Xóm 5 - Mường Chiên
	3
	TVL
	2
	10
	10
	Nuôi 3 con bò lợn nái
	24
	2

	16
	Nguyễn Văn Tưởng
	Xóm 9 - Mường Chiên
	2
	TVL
	2
	20
	10
	Sản xuất gạch, ngói
	24
	2

	17
	Hoàng Văn Toàn
	Xóm 7- Mường Chiên
	4
	TVL
	2
	10
	10
	Nuôi 3 con lợn nái
	24
	2

	18
	Lò Thị Than
	Xóm 5 - Mường Chiên
	4
	TVL
	0,5
	12
	10
	Nuôi 3 con lợn nái
	24
	2

	19
	Lường Thị Hạ
	Bản Tông Tở - Mường Chiên
	3
	TVL
	
	10
	10
	Nuôi 2 con trâu sinh sản
	36
	2

	20
	Lù Văn Hà
	Bản Tông Tở  - Mường Chiên
	2
	GĐTB
	
	10
	10
	Nuôi 4 con bò sinh sản
	36
	2

	21
	Tò Văn Tụt
	Bản Tông Tở  - Mường Chiên
	4
	TVL
	
	10
	10
	Nuôi 4 con bò sinh sản
	36
	2

	22
	Điêu Chính Phát
	Bản Hé - Mường Chiên
	4
	TVL
	2
	8
	8
	Nuôi 2 con bò sinh sản
	36
	1

	23
	Nguyễn Văn Lập
	Xóm 9 - Mường Chiên
	2
	TVL
	0,5
	20
	10
	Mua máy nổ + phụ tùng
	36
	2

	24
	Điêu Chính Thuỷ
	Bản Hé - Mường Chiên
	4
	TVL
	
	15
	10
	Nuôi 4 con bò sinh sản
	36
	2

	
	Tổng cộng
	
	64
	
	14
	293
	220
	Nuôi 16 con trâu bò sinh sản; 47 con lợn nái và thịt; 100 con gia cầm; KĐVSXTTCN và mua sắm MMTbị: 76 triệu
	
	41


